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  TỜ DỮ KIỆN 
BỘ NÔNG NGHIỆP HOA KỲ 
Cơ Quan Dịch Vụ Canh Nông 

Tháng Ba 2010 
Trợ Giúp Điều Chỉnh Thương Nghiệp (TAA) cho Các Nông Gia 
  
 

Nhìn Khái Quát 

Các nhà sản xuất mặt hàng thô về 
nông nghiệp và các thủy sản được 
quản trị viên Dịch Vụ Canh Nông 
Ngoại Quốc (Foreign Agricultural 
Service - FAS) xác định là bị ảnh 
hưởng bất lợi bởi hàng nhập khẩu có 
thể làm đơn xin trợ giúp về kỹ thuật 
và trả tiền mặt theo chương trình Trợ 
Giúp Điều Chỉnh Thương Nghiệp 
(TAA) cho Các Nông Gia. Các nhà 
sản xuất thiết lập khả năng hội đủ 
điều kiện cho các quyền lợi của 
chương trình này qua việc nộp một 
đơn xin tại Trung Tâm Dịch Vụ của 
Cơ Quan Dịch Vụ Nông Nghiệp 
(Farm Service Agency - FSA) tại địa 
phương của họ. Trợ giúp kỹ thuật 
được cung cấp thành ba giai đoạn.  

Giai đoạn I, Trợ Giúp Kỹ Thuật Lúc 
Đầu, là một buổi hướng dẫn về 
chương trình được quy định từ 2 tới 
bốn giờ tại địa phương theo đó giải 
thích chương trình có thể giúp cho 
các nhà sản xuất cải thiện sản lượng 
và khả năng tiếp thị của mặt hàng 
nông nghiệp bị ảnh hưởng, xác định 
tính khả thi và sự ao ước thay thế 
một hoặc nhiều mặt hàng nông 
nghiệp thay thế cho mặt hàng bị ảnh 
hưởng bất lợi bởi sự cạnh tranh của 
hàng nhập khẩu, và đưa ra sự khuyên 
nhủ và giúp đỡ về cách điều chỉnh 
theo sự cạnh tranh của hàng nhập 
khẩu.  

Nhà sản xuất nào hoàn tất Giai Đoạn 
I hội đủ điều kiện tham gia vào Giai 
Đoạn II, Trợ Giúp Kỹ Thuật Cấp 
Tốc, là một loạt các buổi hội thảo về 
các sách lược tiếp thị và sản xuất, 
quản lý tài chánh và kinh doanh, và 
phát triển kế hoạch thay thế cho các 
xí nghiệp và cơ sở kinh doanh. Giai 
Đoạn II sẽ chuẩn bị cho các nhà sản 
xuất để đặt ra một kế hoạch kinh 
doanh lúc đầu và một kế hoạch điều 
chỉnh kinh doanh dài hạn để cải tiến 
sự cạnh tranh của họ. Sau khi được 
FSA chấp thuận cho kế hoạch kinh 
doanh lúc đầu, nhà sản xuất hội đủ 
điều kiện để nhận số tiền trả tối đa là 
$4,000 bằng tiền mặt để thi hành kế 
hoạch của mình hoặc phát triển thêm 
cho kế hoạch điều chỉnh kinh doanh 
dài hạn khác.  

Giai Đoạn III, Kế Hoạch Điều Chỉnh 
Kinh Doanh Dài Hạn, trợ giúp cho cá 
nhân để hoàn thành và xúc tiến kế 
hoạch kinh doanh dài hạn. Các nhà 
sản xuất nào hoàn thành kế hoạch dài 
hạn hội đủ điều kiện để nhận thêm 
$8,000 trả bằng tiền mặt. 

Sự Thi Hành TAA 

Chương trình TAA cho Các Nông 
Gia được FAS điều hành với FSA 
chịu trách nhiệm xử lý các đơn xin 
và trả tiền cho các nhà sản xuất hội 
đủ điều kiện. Trung Tâm Quản Lý 
Tài Chánh về Nông Nghiệp tại 
trường Đại Học Minnesota định lịch 
trình và điều hành cuộc huấn luyện 

kỹ thuật tại địa phương. Đa số việc 
huấn luyện sẽ được tiến hành bởi các 
chuyên gia dịch vụ mở rộng tại địa 
phương cũng là người chịu trách 
nhiệm duyệt xét các kế hoạch kinh 
doanh và đề nghị các quyền lợi về 
tiền mặt mà chương trình cung cấp.  

Đạo Luật Phục Hồi và Tái Đầu Tư 
Hoa Kỳ (American Recovery and 
Reinvestment Act) năm 2009 (Pub. 
L. 111-5) tái cho phép và bổ sung 
chương trình TAA cho Các Nông 
Gia như đã được thiết lập bởi Tiêu đề 
Phụ C của Tiêu Đề I thuộc Đạo Luật 
Buôn Bán năm 2002 (Pub. L. 107-
210), sửa đổi cho Đạo Luật Buôn 
Bán năm 1974.  

Hàng Hóa Hội Đủ Điều Kiện Như 
Thế Nào? 

Một nhóm các nhà sản xuất (ba 
người trở lên) hoặc các cơ quan về 
hàng hóa có thể xin xác nhận cho 
một mặt hàng để hội đủ điều kiện 
cho TAA cho Các Nông Gia qua việc 
nộp lên FAS-930, Đơn Xin Xác 
Nhận, cho FAS tại Washington, DC. 
Mẫu này hiện có trên mạng tại 
http://forms.sc.egov.usda.gov/eforms
/mainservlet. Để một mặt hàng hội 
đủ điều kiện, Quản Trị Viên FAS 
phải xác định là việc nhập khẩu ngày 
càng tăng các mặt hàng nông nghiệp 
có góp phần đáng kể vào việc làm hạ 
nhiều hơn 15 phần trăm về giá trung 
bình trên toàn quốc, hoặc số lượng 
sản xuất, hoặc giá trị sản xuất, hoặc 
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việc thu tiền mặt so với mức trung 
bình của ba năm tiếp thị trước đó hay 
không.  

Để hội đủ điều kiện, mặt hàng phải ở 
tình trạng thô hoặc tự nhiên theo như 
được định nghĩa trong các chương 1, 
3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 23, 24, 41, 
51, hoặc 52 của Lịch Thuế Xuất 
Nhập Khẩu (Harmonized Tariff 
Schedule) của Hoa Kỳ. Các lịch này 
có tại 
http://www.usitc.gov/tata/hts/bychapt
er/index.htm.  

Khi nhận một đơn xin để duyệt xét, 
FAS sẽ ấn hành một thông báo trong 
Sổ Bộ Liên Bang (Federal Register) 
và bắt đầu cuộc điều tra. Thông báo 
này sẽ nhận ra các mặt hàng nông 
nghiệp, bao gồm các mặt hàng tương 
tự hoặc cạnh tranh trực tiếp, năm tiếp 
thị hiện đang điều tra, dữ liệu được 
dùng để so sánh/quyết định, và khu 
vực sản xuất có nêu trong đơn xin. 
Thông báo này tạo cơ hội cho các 
nhà sản xuất khác của mặt hàng hoặc 
các mặt hàng có liên quan để tham 
gia hoặc yêu cầu có một phiên điều 
trần công cộng về đơn xin. 

FAS sẽ hoàn tất cuộc duyệt xét từng 
đơn xin và công bố trong vòng 40 
ngày sau khi đơn xin đã được chấp 
nhận cho duyệt xét để quyết định 
xem mặt hàng có được "chứng nhận" 
(chấp thuận cho hưởng các quyền 
lợi) hay không và năm tiếp thị cho sự 
chứng nhận đó. Việc công bố về sự 
chứng nhận này cũng sẽ được ấn 
hành trong Sổ Bộ Liên Bang.  

Các đòi hỏi về khả năng hội đủ 
điều kiện của đương đơn 

Nộp Đơn Xin:  Các nhà sản xuất các 
mặt hàng được chứng nhận có thể 
làm đơn xin hưởng các quyền lợi của 
chương trình TAA cho Các Nông 
Gia qua việc nộp lên một đơn xin 
(FAS-229-1) cho Trung Tâm Dịch 
Vụ FSA tại địa phương của họ trong 
vòng 90 ngày sau khi thời kỳ làm 
đơn xin được công bố trong Sổ Bộ 
Liên Bang. Mẫu đơn xin hiện có tại 
các văn phòng của FSA hoặc tại:  
http://forms.sc.egov.usda.gov/eforms
/mainservlet. Nếu thời kỳ làm đơn 
xin chấm dứt vào một ngày cuối tuần 
hoặc ngày nghỉ lễ, nhà sản xuất có 
thể làm đơn xin vào ngày làm việc 
hôm sau. 

Các Đòi Hỏi về Sản Xuất và Giá Cả: 
Để hội đủ điều kiện cho sự trợ giúp 
kỹ thuật và trả tiền mặt nhà sản xuất 
phải: 1) đã sản xuất mặt hàng đó 
trong năm tiếp thị cụ thể mà mặt 
hàng được xác định là hội đủ điều 
kiện và có ít nhất là một trong ba 
năm tiếp thị trước năm đó; và 2) 
cung cấp tài liệu để thiết lập về sự 
tuân thủ với một trong ba lựa chọn 
sau đây. Lựa chọn 1: Đương đơn có 
sản xuất ít mặt hàng trong năm tiếp 
thị có thỉnh cầu được chứng nhận 
hơn là trong năm tiếp thị gần đây 
nhất trước năm tiếp thị có thỉnh cầu. 
Lựa chọn 2: Đương đơn có sản xuất 
ít mặt hàng trong năm tiếp thị có 
thỉnh cầu được chứng nhận hơn là 
trong năm tiếp thị gần đây nhất trước 
năm tiếp thị có thỉnh cầu. Lựa chọn 
3: Giá của Quận thuộc USDA cho 
mặt hàng được thỉnh cầu vào ngày 
nộp đơn xin có dưới giá trung bình 
của quận thuộc USDA cho 3 năm 
tiếp thị liên tiếp trước kia không. 

Lợi Tức Gộp Được Điều Chỉnh 
(Adjusted Gross Income - AGI) và 
các Đòi Hỏi Giới Hạn Số Tiền Trả: 
Để hội đủ điều kiện cho cả trợ giúp 
kỹ thuật và trả tiền nhà sản xuất phải 
tuân thủ với các đòi hỏi của AGI. 
Đối với các mặt hàng năm 2008 tổng 
giới hạn của AGI $2.5 triệu và ba 
năm mà AGI được xác định là 2005, 
2006 và 2007. Cho năm 2009 và các 
vụ mùa tiếp theo, lợi tức gộp có điều 
chỉnh trung bình không phải do nông 
nghiệp của đương đơn phải từ 
$500,000 trở xuống, và lợi tức gộp 
có điều chỉnh do nông nghiệp của 
đương đơn phải từ $750,000 trở 
xuống cho ba năm có thể đánh thuế 
ngay trước trọn năm đánh thuế mà 
đơn xin được chứng nhận. (Thí dụ: 
Đối với mặt hàng TAAF vụ mùa 
năm 2009, AGI được lấy ở mức 
trung bình cho các năm 2005, 2006 
và 2007.) Đương đơn có lợi tức vượt 
quá mức giới hạn AGI hiện hành 
không hội đủ điều kiện cho bất cứ sự 
trợ giúp nào theo TAA cho các Nông 
Gia. 

Số tiền trả cho chương trình kinh 
doanh TAA cho các Nông Gia được 
kể vào các giới hạn áp dụng cho các 
chi trả phản chu kỳ và chương trình 
Trả Theo Thu Nhập (Average Crop 
Revenue Election) $65,000 mỗi năm 
vụ mùa. Do đó, nếu một đương đơn 
vượt quá mức giới hạn chi trả này 
cho năm tiếp thị của đơn xin TAA 
cho Các Nông Gia, đương đơn không 
hội đủ điều kiện được trả cho kế 
hoạch kinh doanh và bồi hoàn cho 
các chi tiêu về du hành có liên quan 
tới cuộc huấn luyện; tuy nhiên, 
đương đơn hội đủ điều kiện được 
huấn luyện và trợ giúp kỹ thuật. 
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Theo các điều lệ được thiết lập cho 
chương trình TAA cho Các Nông 
Gia, nhà sản xuất nào nhận được các 
quyền lợi cho một mặt hàng đã được 
chứng nhận không được nhận các 
quyền lợi theo một đơn xin TAA cho 
Các Nông Gia khác hoặc theo các 
chương trình TAA cho các công 
nhân hoặc hãng sở. Các đương đơn 
không được nhận quá $12,000 trong 
một thời kỳ 36 tháng ngay sau ngày 
chứng nhận trên đơn xin. Các bồi 
hoàn cho du hành không được kể vào 
số tiền giới hạn $12,000 này. (Các 
thanh toán nhận được cho tài khóa từ 
2004 tới 2006 các chương trình TAA 
không giới hạn khả năng hội đủ điều 
kiện cho các quyền lợi mới này).  

Trợ Giúp Kỹ Thuật và Các Đòi Hỏi 
cho Kế Hoạch Kinh Doanh:  Các 
đương đơn đáp ứng các đòi hỏi về  
khả năng hội đủ điều kiện cơ bản cho 
chương trình TAA cho Các Nông 
Gia sẽ tiếp cận với ba thành phần 
hoặc giai đoạn huấn luyện sau đây:  
Trợ Giúp Kỹ Thuật Lúc Đầu (Giai 
Đoạn I), Trợ Giúp Kỹ Thuật Cấp Tốc 
(Giai Đoạn II), và Huấn Luyện Kế 
Hoạch Điều Chỉnh Kinh Doanh Dài 
Hạn (Giai Đoạn III). Việc tham dự 
vào cuộc huấn luyện trợ giúp kỹ 
thuật lúc đầu là điều kiện tiên quyết 
để được trợ giúp kỹ thuật cấp tốc và 
huấn luyện kế hoạch điều chỉnh kinh 
doanh dài hạn và hưởng các quyền 
lợi về tiền mặt. Các nhà sản xuất bắt 
buộc phải tham dự cuộc huấn luyện 
Giai Đoạn I trong vòng 180 ngày lịch 
kể từ ngày chứng nhận trên đơn xin. 
Các đương đơn có thể xin được bồi 
hoàn cho các chi tiêu cho việc di 
chuyển để tham dự trong cuộc huấn 
luyện Giai Đoạn I chiếu theo các 

hướng dẫn về du hành của liên bang. 
Các chi phí di chuyển không được 
bồi hoàn cho việc tham dự bất cứ 
cuộc huấn luyện nào tiếp theo sau.  

Các nhà sản xuất nào hoàn tất Giai 
Đoạn I sẽ hội đủ điều kiện cho Giai 
Đoạn II, một loạt các cuộc hội thảo 
được đặt riêng để trình bày các đề tài 
then chốt về việc cải thiện lợi nhuận 
cho các nhà sản xuất mặt hàng hội đủ 
điều kiện. Cuộc huấn luyện này cũng 
sẽ giúp cho những người tham gia 
đặt ra một kế hoạch kinh doanh lúc 
đầu. Việc tham gia vào các cuộc hội 
thảo Giai Đoạn II không được dưới 
12 giờ. Các đương đơn nào hoàn tất 
cuộc huấn luyện bắt buộc và một kế 
hoạch kinh doanh lúc đầu sẽ hội đủ 
điều kiện để được trả tiền mặt lên 
đến $4,000 để thi hành kế hoạch 
hoặc để phát triển một kế hoạch điều 
chỉnh kinh doanh dài hạn.  

Sau khi được FSA chấp thuận kế 
hoạch kinh doanh lúc đầu, những 
người tham dự sẽ hội đủ điều kiện 
được giúp đỡ phát triển một kế hoạch 
điều chỉnh kinh doanh dài hạn trong 
Giai Đoạn III. Sau khi kế hoạch đã 
hoàn tất được chấp thuận, nhà sản 
xuất hội đủ điều kiện được nhận 
thêm lên đến $8,000 để xúc tiến kế 
hoạch. Các nhà sản xuất phải hoàn 
tất (các) kế hoạch của họ trong vòng 
36 tháng kể từ ngày chứng nhận trên 
đơn xin. Các tiêu chuẩn để được 
chấp thuận cho các kế hoạch kinh 
doanh sẽ được trình ra cho các nhà 
sản xuất trong các buổi huấn luyện 
trợ giúp kỹ thuật cấp tốc.  

Giới Hạn Tài Trợ Chương Trình 

USDA có thể cho phép bồi hoàn cho 
các đương đơn (theo giá biểu về du 

hành của liên bang) cho các chi phí 
về di chuyển để tham dự cuộc huấn 
luyện Giai Đoạn I; tuy nhiên, vì các 
quỹ của chương trình được ấn định 
mức tối đa là $90 triệu cho Tài Khoá 
2010 và $22.5 triệu cho Tài Khóa 
2011, các thanh toán cho kế hoạch 
kinh doanh  ($4,000 cho kế hoạch lúc 
đầu và $8,000 cho kế hoạch điều 
chỉnh dài hạn) có thể bị giảm bớt để 
cho số tiền bồi hoàn không vượt quá 
số quỹ hiện có. 

USDA sẽ không biết khả năng hoặc 
mức nghiêm trọng của bất cứ sự 
giảm bớt nào như vậy cho tới khi đúc 
kết mọi thời kỳ ghi danh cho đơn xin 
trong một tài khóa. $90 triệu được 
dành riêng cho tài khóa 2010, thí dụ, 
đủ để trả cho các chi phí di chuyển 
trung bình và trả tối đa cho kế hoạch 
kinh doanh cho khoảng 7,300 đương 
đơn. Thí dụ, nếu có 20,000 nhà sản 
xuất ghi danh, tham gia và hội đủ 
điều kiện cho cả hai chi trả cho kế 
hoạch, tổng số tiền trả cho bất cứ 
một đương đơn nào cũng không 
được quá $4,500 hết tất cả cho chi 
phí di chuyển.  

Các Hạn Chót Quan Trọng   

Yêu Cầu Chấp Thuận Cho Mặt 
Hàng:  Một nhóm các cá nhân hoặc 
đại diện về hàng hóa của họ phải nộp 
đơn xin chứngnhận cho mặt hàng 
cho vụ mùa năm 2008 hoặc tiếp theo 
sau đó để hưởng các quyền lợi không 
được trễ hơn ngày sau cùng của thời 
kỳ nộp đơn được công bố trong Sổ 
Bộ Liên Bang. Đơn xin trễ sẽ không 
được nhận.  

Ngày Nộp Đơn Xin:  Ngày nộp đơn 
xin là ngày mà đơn xin về mặt hàng 
(FAS 930) đã nhận được và được 



TỜ DỮ KIỆN 
Trợ Giúp Điều Chỉnh Thương Nghiệp (TAA) cho Các Nông Gia  Tháng Ba 2010 
  

Page 4 

FAS xác định là có thể chấp nhận 
được. Ngày nộp đơn xin quan trọng 
đối với các đương đơn để thiết lập 
tình trạng hội đủ điều kiện của họ 
dựa theo giá của quận thuộc USDA 
vào ngày nộp đơn xin có dưới giá 
trung bình của quận thuộc USDA 
hay không cho ba năm tiếp thị trước 
ngày nộp đơn xin. 

Hạn Chót Yêu Cầu có Phiên Điều 
Trần Công Cộng về Đơn Xin:  Quản 
trị viên FAS sẽ ấn hành một thông 
báo trong Sổ Bộ Liên Bang (Federal 
Register) cho mỗi đơn xin về mặt 
hàng được nhận cho cứu xét. Trong 
vòng 10 ngày lịch sau khi ấn hành 
thông báo đó, các bên có lòng quan 
tâm có thể yêu cầu một phiên điều 
trần công cộng hoặc nộp lên các góp 
ý về đơn xin đó.  

Yêu Cầu Trở Thành Bên Thỉnh Cầu:  
Một nhóm các nhà sản xuất ngoài 
tiểu bang hoặc vùng được nhận ra 
trong bất cứ đơn xin nào được nhận 
để cứu xét có thể nộp một yêu cầu để 
trở thành bên thỉnh cầu không trễ 
hơn 15 ngày lịch sau ngày thông báo 
công bố là đơn xin đã được chấp 
nhận được ấn hành  trong Sổ Bộ Liên 
Bang. 

Ngày Chứng Nhận Khả Năng Hội Đủ 
Điều Kiện: Ngày chứng nhận là ngày 
mà quản  trị viên FAS công bố trong 
Sổ Bộ Liên Bang hoặc theo bản tin 
được tiết lộ của ban ngành, lấy điều 
nào xảy ra trước, là đơn xin đã được 
chứng nhận và các nhà sản xuất có 
thể làm đơn xin hưởng các quyền lợi. 
Ngày chứng nhận bắt đầu thời kỳ 
làm đơn xin 90 ngày cho các nhà sản 
xuất của mặt hàng đó. 

Hạn Chót Làm Đơn Xin Cho Nhà 
Sản Xuất:  Đơn xin của nhà sản xuất 
(FSA-229-1) phải được FSA nhận 
được không quá ngày sau cùng của 
thời kỳ làm đơn xin 90 ngày được 
công bố cho mỗi mặt hàng đã được 
chấp thuận. Đơn xin trễ sẽ không 
được chấp thuận cho hưởng các 
quyền lợi. 

Hạn Chót Hoàn Tất Kế Hoạch Kinh 
Doanh: Các kế hoạch điều chỉnh 
kinh doanh lúc đầu và dài hạn phải 
được hoàn tất và chấp thuận trong 
vòng 36 tháng kể từ ngày chứng 
nhận trên đơn xin. 

Kháng cáo 

Các nhà sản xuất có thể kháng cáo bất cứ 
sự bác bỏ nào về khả năng hội đủ điều 
kiện hoặc quyền lợi theo TAA cho các 
Nông Gia lên phó quản trị viên, Văn 
Phòng Chương Trình Buôn Bán, FAS. 
Bất cứ quyết định sau cùng nào mà FAS 
đưa ra cũng có thể được kháng cáo lên 
Tòa Án Thương Mại Quốc Tế của Hoa 
Kỳ ở Thành Phố New York. Các chỉ dẫn 
chi tiết cho việc nộp đơn kháng cáo được 
cung cấp cho các nhà sản xuất nào có 
các quyền lợi mà mình yêu cầu bị từ chối 
hoặc giảm bớt.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bộ Nông Nghiệp Hoa Kỳ (USDA) cấm kỳ thị 
trong tất cả các chương trình và hoạt động 
của Bộ dựa trên chủng tộc, màu da, nguồn 
gốc quốc gia, tuổi, tàn phế, và nếu áp dụng, 
giới tính, tình trạng hôn phối, tình trạng gia 
đình, tình trạng cha mẹ, tôn giáo, khuynh 
hướng tình dục, niềm tin chính trị, thông 
tin về di truyền, trả đũa, hoặc vì tất cả hoặc 
một phần lợi tức của cá nhân được rút từ 
bất cứ chương trình trợ giúp công cộng 
nào. (Không phải mọi nền tảng cấm đoán 
áp dụng cho tất cả các chương trình.)  
Những người bị khuyết tật nào cần có 
phương tiện liên lạc thay thế khác để biết 
chi tiết về chương trình (chữ nổi Braille, 
chữ khổ lớn, băng ghi âm, v.v...) cần liên 
lạc với Trung Tâm TARGET của USDA tại 
số (202) 720-2600 (tiếng nói và TDD). Để 
nộp đơn khiếu nại về sự Kỳ Thị, viết gửi 
cho USDA, Director, Office of Civil Rights, 
1400 Independence Ave. SW, Washington, 
DC 20250-9410, hoặc gọi (800) 795-3272 
(tiếng nói) hoặc (202) 720-6382 (TDD). 
USDA là một nhà cung cấp và hãng sở có 
cơ hội đồng đều. 


